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Lớp:…………………………….
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  HỌC KÌ II

Môn: Công nghệ 7



Câu hỏi
Câu 1: Vai trò của giống trong chăn nuôi.... Điều kiện công nhận giống vật nuôi
- Thế nào là giống vật nuôi? Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi?
- Giống vật nuôi là sản phẩm do con người tạo ra. Mỗi giống vật nuôi đều có đặc điểm ngoại hình giống nhau, có năng suất và chất lượng sản phẩm như nhau, có tính di truyền ổn định, có số lượng cá thể nhất định.
- Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi:
+ Giống vật nuôi quyết định đến năng suất chăn nuôi.
+ Giống vật nuôi quyết định đến chất lượng, sản phẩm chăn nuôi.
- Điều kiện:
- Vật nuôi trongcùng một giống có chung nguồn gốc.

- Có đặc điểm ngoại hình năng suất giồng nhau

- Có tính di truyên ổn định

- Đạt đến một số lượng nhất định và có địa bàn phân bố rộng

VD: Giống lợn phải có 4500- 500 con, trong đó 100- 150 đực.

Giống gia cầm có 10,.000 con
Câu 2: Vai trò của thức ăn

    - Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi vận động và phát triển

  - Thức ăn cung cấp dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, trứng sữa....
Câu 3:  Mục đích chế biến dự trữ thức ăn

  - Chế biến thức ăn nhằm làm tăng mùi vị, giảm chất độc để vật nuôi thíc ăn, ăn nhiều,dễ tiêu hóa, mau lớn.

 - Giữ trử thức ăn nhằm làm cho thức ăn lâu hỏng để luôn có đủ thức ăn cho vật nuôi.
Câu 4: Biện pháp chế biến dự trữ thức ăn

· Các biện phấp chế biến thức ăn là:
+Phương pháp vật lí.
+Phương pháp hóa học.
+Phương pháp vi sinh học.
+Phương pháp phối trộn nhiều loại thức ăn để tạo ra thức ăn hỗn hợp.
 phương pháp vật lí: Phơi khô, sấy, cắt ngắn, nghiền nhỏ, rang, nấu, trộn nhiều loại thức ăn.

- Phương pháp vi sinh vật: ủ men, lên men, phương pháp hóa học.
- Phải chế biến thức ăn vì: Tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng, dễ tiêu hóa, giảm độ thô cứng, khử độc trong thức ăn.
- Phải dự trữ thức ăn vì: Nhằm giữ thức ăn lâu hỏng, luôn có đủ nguồn thức ăn cung cấp cho vật nuôi.
- Liên hệ thực tế gia đình: 
+ Chế biến: Cắt ngắn rau lang, cỏ; nghiền nhỏ ngô, sắn; ủ lên men bột ngô, bột sắn.

+ Dự trữ bằng cách làm khô như rơm, sắn, ngô, thóc..
- Thức ăn tự nhiên: Động - thực vật thủy sinh như: ốc, tảo đậu, các loài rong...

- Thức ăn nhân tạo: cám, ngô, đậu tương, cây lạc, cây phân xanh....

Câu 5: Vai trò chuồng nuôi, chuồng nuôi hợp vệ sinh
   - Chuồng nuôi là nhà ở của vật nuôi.                                                                            

   - Vai trò:

 + Giúp vật nuôi tránh được những thay đổi của thời tiết, đồng tời tạo ra một tiểu khí hậu thích hợp cho vật nuôi.                                                                                            

 + Giúp vật nuôi hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh                                                     

 + Giúp cho việc thực hiện quy trình chăn nuôi khoa học                                      

 + Giúp quản lí tốt đàn vật nuôi, thu được chất thải làm phân bón và tránh làm ô nhiễm môi trường   
- -  Tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh:

       + Nhiệt độ thích hợp.                                                                                            

       + Độ ẩm trong chuồng 60 – 75%.                                                                        

       +Thông thoáng, ít khí độc.                                                                                   

       + Ánh sáng phù hợp từng loại vật nuôi.                                                                  

Câu 6: Hãy nêu khái niệm về bệnh ? khi nào vật nuôi bị bệnh, nguyên nhân gây bệnh
Vật nuôi bị bệnh khi có sự rối loạn chức năng sinh lí trong cơ thể do tác động các yếu tố gây bệnh, kìm hảm khả năng thích nghi của cơ thể với ngoại cảnh, làm giảm sút khả năng sản xuất và giá trị kinh tế của vật nuôi.
- Nguyên nhân: 

   + Yếu tố bên trong: nhân tố di truyền.                                                                             

   + Yếu tố bên ngoài: cơ học, lí học, hóa học và sinh học.                                                 
 - Biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi:

   + Chăm sóc chu đáo tựng loại vật nuôi.                                                                         

   + Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin.                                                                         

   + Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng.                                                         

   + Vệ sinh môi trường sạch sẽ                                                                                     

   + Cách ly vật nuôi bị bệnh.                   
   + Báo ngay với cán bộ thú y để khám và điều trị bệnh.                                             

Câu 7: Vác xin là gì ? Cho ví dụ ? những điều chú ý khi sử dụng vắc xin
                Các chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh truyền nhiễm gọi là vắcxin 
                được  chế từ chính mầm bệnh gây ra bệnh mà ta muốn phòng ngừa 

Ví dụ: Vắcxin dịch tả lợn được chế từ vi rút gây bệnh dịch tả lợn 
Câu 8: Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội ?
           Cung cấp thực phẩm cho con người (0.5đ) ví dụ Tôm, cá...


Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, chế biến xuất khẩu (0.5đ)


Cung cấp nguyên liệu chế biến thức ăn cho vật nuôi (0.5đ) vd bột cá ...

Làm sạch môi trường nước (0.5đ) ví dụ sò ,cá ăn mùn hữu cơ
Câu 9, 10) Vai trò, nhiệm vụ chính của nước nuôi thủy sản? Đặc điểm của nước nuôi thủy sản? Em hãy tóm tắt tính chất lí học, hóa học của nước nuôi thủy sản?
– Vai trò của nước nuôi thủy sản:
- Nuôi thủy sản cung cấp thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp, chế biến xuất khẩu và các ngành sản xuất khác, đồng thời làm sạch môi trường nước.
– Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản:
+ Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi.
+ Cung cấp thực
